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NET TS VAT Gross NET TS VAT Gross

VND 73,049,205 5,843,937 78,893,142

0.00% 0 0 0

0.00% 0 0 0

0.00% 0 0 0

0.00% 0 0 0

0.00% 0 0 0

0.00% 0 0 0

4.25% 3,104,592 248,367 3,352,959 1,766,621 8% 141,330 1,907,951 1,337,971 8% 107,037 1,445,008

0.00% 0 0 0

0.00% 0 0 0

VND 0 0 0

0.00% 0 0 0

0.00% 0 0 0

0.00% 0 0 0

0.00% 0 0 0

0.00% 0 0 0

0.00% 0 0 0

0.00% 0 0 0

0.00% 0 0 0

0.00% 0 0 0

2.00% 1,460,984 116,879 1,577,863 831,351 8% 66,508 897,859 629,633 8% 50,371 680,004

0.00% 0 0 0

0.00% 0 0 0

0.00% 0 0 0

0.00% 0 0 0

0.00% 0 0 0

0.00% 0 0 0

0.00% 0 0 0

0.00% 0 0 0

0 SKU 0 0 0

4,565,576 365,246 4,930,822 2,597,972 207,838 2,805,810 1,967,604 157,408 2,125,012

1,766,621

CKTM

XUAT HD R 141,330 1,907,951 1,337,971

CKTM-NCC

CHUA XUAT HD 107,037 1,445,008

831,351

PHI

XUAT HD R 66,508 897,859 629,633

PHI-AGM

CHUA XUAT HD 50,371 680,004

Đã thu/Đã cấn trừ đến 16/07/25

Còn phải cấn trừ đến 16/07/25

Doanh số

Chiết khấu có điều kiện theo năm

Chiết khấu có điều kiện Quý 1

Chiết khấu có điều kiện Quý 2

Chiết khấu có điều kiện Quý 3

Phí Marketing theo phụ lục riêng

Phí Catalogue theo phụ lục riêng

Phí hỗ trợ quảng cáo

Phí hỗ trợ sự kiện đặc biệt

Chiết khấu có điều kiện riêng cho nhãn hàng

Chiết khấu không điều kiện theo năm

Chiết khấu không điều kiện riêng cho nhãn hàng thứ 1

Chiết khấu không điều kiện riêng cho nhãn hàng thứ 2

Chiết khấu theo CTKM riêng

CTY TNHH MTV TM VÀ DV NGỌC THƠM

ĐVT
Số tiền chưa bao 

gồm vat
Thuế GTGT

Số tiền bao gồm 

vat

ĐÃ XUẤT HÓA ĐƠN CHƯA XUẤT HÓA ĐƠN

2,805,810

STT

Phiếu thu

Phí hỗ trợ hao hụt

Thưởng thanh toán đúng hạn

Phí hỗ trợ sự kiện trực tuyến

Phí hỗ trợ thẻ khách hàng

Tổng chiết khấu phát sinh năm 2025

Phí mở mã mới & quản lý mã hàng

Phí hỗ trợ khai trương

Phạt thanh toán trễ hạn

2,125,012

Chiết khấu có điều kiện Quý 4

LS1474

Phí hỗ trợ tất niên

Phí hỗ trợ sự kiện sinh nhật

Phí Catalogue

Phí hỗ trợ khác

Phiếu thu

Phí hỗ trợ trưng bày

Phí hỗ trợ khuyến mãi

Phí hỗ trợ sản phẩm chủ lực

Phí hỗ trợ Tết


